
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I Xã Phước Thành 2 0 1 0 1 0 0 2

1 Lê Thị Duyên Lê Thị Duyên 211071223 Cảnh An 1 130794 1 1
2 Nguyễn Thị Ánh Nguyễn Thị Ánh 211574870 Bình An 2 55135 1 1

II Xã Phước Thắng 26 0 12 0 14 0 11 15

1 Phạm Thị Ngọc Nguyễn Ngọc Tùng (Chồng) 052158008518 Tư Cung 3327 1 1
2 Trần Đình Thái Trần Đình Thái 052051007069 Phổ Đồng 58063 1 1
3 Nguyễn Thị Hồng Thái Nguyễn Thị Hồng Thái 052153005057 Thanh Quang 108329 1 1
4 Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng 052064018097 Phổ Đồng 22120 1 1
5 Nguyễn Văn Diêm Nguyễn Văn Diêm 052037005040 Phổ Đồng 56124 1 1
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DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VÀ THÂN NHÂN LIỆT SĨ CÓ KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở

CẦN ĐƯỢC HỖ TRỢ TRONG NĂM 2025

Họ và tên người có công 

được hỗ trợ
Họ và tên Chủ hộ gia đình CMND

5 Nguyễn Văn Diêm Nguyễn Văn Diêm 052037005040 Phổ Đồng 56124 1 1
6 Ma Xuân Duyên Ma Xuân Duyên 052063014874 Phổ Đồng 7950 1 1
7 Phạm Thị Nhuận Phạm Thị Nhuận 052141006745 Thanh Quang 374 1 1
8 Cáp Thị Phụng Cáp Thị Phụng 052142004088 Tư Cung 35814 1 1
9 Nguyễn Thị Hùng Nguyễn Thị Hùng 052153004355 Tư Cung 2807 1 1
10 Đặng Thị Mai Nguyễn Văn Trọng (Chồng) 052146003030 Dương Thành 10429 1 1
11 Lê Thị Kim Long Lê Thị Kim Long 052146003951 Thanh Quang 466 1 1
12 Lê Văn Dược Lê Văn Dược 052060010757 Tư Cung 48926 1 1
13 Nguyễn Văn Đức Nguyễn Văn Đức 052063020856 Khuông Bình 45266 1 1
14 Đoàn Văn Tám Đoàn Văn Tám 052050002682 Đông Điền 16357 1 1
15 Võ Thị Thu Vân Nguyễn Thành Nghiệp (Chồng) 052165003935 Tư Cung 9937 1 1
16 Ma Thị Minh Tâm Ma Thị Minh Tâm 052161004992 Phổ Đồng 7950 1 1
17 Nguyễn Thị Phẩm Nguyễn Thị Phẩm 037149004680 Lạc Điền 15009 1 1
18 Đoàn Văn Thanh Đoàn Văn Thanh 052063012196 Tư Cung 31082 1 1
19 Lê Thị Bé Lê Văn Bông (Chồng) 052164003815 Tư Cung 28989 1 1

20 Võ Thị Thành Võ Thị Thành 052131001744 Lương Bình 5677 1 1
Đã SC năm 2021, chết 

năm 2022

21 Nguyễn Thị Sen Nguyễn Thị Sen 210043559 Lương Bình 121595 1 1
Đã SC năm 2021, chết 

năm 2022
22 Nguyễn Văn Lâm Nguyễn Văn Lâm 052046006510 Lạc Điền 2139 1 1
23 Mai Thành Sơn Mai Thành Sơn 052030002892 An Lợi 13244 1 1

24 Đặng Thị Thu Đặng Thị Thu 052144003094 Đông Điền 7868 1 1
Đã SC năm 2019, chết 

năm 2023
25 Lê Thị Chí Lê Thị Chí 052123001712 Tư Cung 105928 1 125 Lê Thị Chí Lê Thị Chí 052123001712 Tư Cung 105928 1 1

26 Lê Thị Tình Lê Thị Tình 052128002427 Phổ Đồng 88111 1 1
Đã XM năm 2019, chết 

năm 2023



III Xã Phước Thuận 7 5 1 0 1 0 6 1

1 Huỳnh Hữu Cầu Huỳnh Hữu Cầu 210114762 Liêm Thuận 13637 1 1
2 Lê Văn Vang Lê Văn Vang 210177331 Tân Thuận 13709 1 1
3 Phan Văn Sâm Phan Văn Sâm 210114432 Lộc Hạ 121774 1 1
4 Điền Thị Phương Điền Thị Phương 210228296 Phổ Trạch 1464 1 1
5 Nguyễn Thị Tố Nga Nguyễn Thị Tố Nga 052153006811 Tân Thuận 45259 1 1
6 Trần Xuân Ỷ Trần Xuân Ỷ 052055003393 Lộc Hạ 56448 1 1
7 Phạm Định Phạm Định 052030003063 Lộc Hạ 4336 1 1

IV Xã Phước Sơn 50 11 13 0 26 0 21 29

1 Huỳnh Cận Quảng Thị Ba (Vợ) 210274600 Vinh Quang 1 28158 1 1
2 Nguyễn Thị Phiến Tạ Thành Nhân (con) 052058003951 Vinh Quang 1 18443 1 1
3 Tạ Thị Hồng Tạ Thị Hồng 052143004293 Phụng Sơn 37 1 1
4 Đỗ Thị Huệ Đỗ Thị Huệ 052164003894 Phụng Sơn 4398 1 1
5 Phùng Thị Luôn Trương Văn Đức (con) 052061000337 Phụng Sơn 10137 1 1
6 Nguyễn Thị Chúng Nguyễn Thị Chúng 210068437 Phụng Sơn 12285 1 1
7 Nguyễn Văn Trực Nguyễn Văn Trực 215079633 Vinh Quang 1 4401 1 1
8 Nguyễn Viết Thanh Trần Thị Háo (vợ) 052155012004 Vinh Quang 1 892 1 1
9 Phạm Tấn Định Phạm Tấn Định 052054004968 Dương Thiện 438 1 1

10 Đỗ Xuân Cảnh Đỗ Xuân Cảnh 215566232 Vinh Quang 1 18535 1 1
11 Phan Văn Hòa Phan Văn Hòa 052041000101 Kỳ Sơn 98427 1 1
12 Tạ Thị Dục Tạ Thị Dục 210274556 Vinh Quang 1 12318 1 112 Tạ Thị Dục Tạ Thị Dục 210274556 Vinh Quang 1 12318 1 1
13 Huỳnh Văn Quý Huỳnh Thị Tuyết Hạnh (Con) 211228654 Vinh Quang 1 3160 1 1
14 Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 211557319 Vinh Quang 1 3337 1 1
15 Trần Thị Tuyết Nguyễn Đình Hòa (Con) 210274302 Vinh Quang 1 25166 1 1
16 Nguyễn Thị Nho Nguyễn Văn Sáu (Con) 210274318 Vinh Quang 1 55967 1 1
17 Cao Ngọc Hùng Cao Ngọc Hùng 210068851 Vinh Quang 1 18020 1 1
18 Nguyễn Văn Minh Nguyễn Văn Đính (Con) 052172004004 Vinh Quang 1 33311 1 1
19 Ngô Thanh Nhơn Ngô Thanh Nhơn 052060015275 Vinh Quang 2 46328 1 1
20 Đỗ Thị Quý Hồ Quang Lưu (Con) 210193746 Vinh Quang 2 56784 1 1
21 Nguyễn Vị Nguyễn Văn Tám (Con) 211557407 Xuân Phương 1349 1 1
22 Trần Văn Thanh Trần Văn Thanh 052068020823 Xuân Phương 25186 1 1
23 Nguyễn Thị Kim Hoa Nguyễn Thị Kim Hoa 211290404 Lộc Thượng 403 1 1
24 Nguyễn Mạnh Cường Nguyễn Mạnh Cường 052048000621 Lộc Thượng 10749 1 1
25 Phùng Thị Đọt  Hồ Minh Hương (con) 052068024104 Lộc Thượng 3436 1 1
26 Phạm Tuấn Phạm Tuấn 210216049 Lộc Thượng 20778 1 1
27 Nguyễn Thị Đính Nguyễn Thị Đính 211290275 Lộc Thượng 35799 1 1
28 Nguyễn Văn Bốn Nguyễn Văn Bốn 211290298 Lộc Thượng 2328 1 1
29 Trương Thành Sơn Trương Thành Sơn 211415893 Lộc Thượng 905 1 1
30 Huỳnh Văn Tân Huỳnh Văn Tân 210215626 Lộc Thượng 54164 1 1
31 Võ Thị Cúc Nguyễn Văn Hiếu (Chồng) 211019534 Lộc Thượng 4235 1 1
32 Trần Đức Long Trần Đức Long 215111263 Lộc Thượng 20774 1 1
33 Nguyễn Thơ Nguyễn Văn Hạnh (Con) 052069002610 Lộc Thượng 1354 1 1
34 Trần Đức Thanh Trần Đức Thanh 210198270 Lộc Thượng 22031 1 1
35 Trần Ngọc Minh Trần Ngọc Minh 211710884 Lộc Thượng 33360 1 135 Trần Ngọc Minh Trần Ngọc Minh 211710884 Lộc Thượng 33360 1 1
36 Trương Văn Quyển Trương Văn Quyển 211714818 Lộc Thượng 830 1 1
37 Nguyễn Thị Tuyết Ngô Văn Bảy (Chồng) 211265345 Lộc Thượng 1354 1 1



38 Trương Văn Minh Trương Văn Minh 210215385 Lộc Thượng 22061 1 1
39 Quảng Văn Sáu Quảng Văn Sáu 052063011313 Dương Thiện 25767 1 1
40 Nguyễn Lẹ Nguyễn Lẹ 052063002011 Dương Thiện 1708 1 1
41 Trần Năm Trần Năm 052065011526 Lộc Thượng 26181 1 1
42 Trần Phụ Trần Phụ 210155450 Vinh Quang 2 52487 1 1
43 Ngô Hùng Ngô Hùng 052060008163 Vinh Quang 2 12480 1 1
44 Mai Thị Xuân Mai Thị Xuân 052163005088 Lộc Trung 24298 1 1
45 Đồng Thị Lan Nguyễn Thành Sơn (Chồng) 210223364 Vinh Quang 1 56334 1 1
46 Nguyễn Đức Hiệp Nguyễn Đức Hiệp 210155402 Vinh Quang 2 109 1  1
47 Đoàn Viết Hùng Đoàn Viết Hùng 211290493 Dương Thiện 20707 1 1  
48 Đinh Thị Chỉnh Trần Xuân Vinh (Con) 052066025105 Lộc Thượng 26182 1  1
49 Huỳnh Thị Dư Huỳnh Thị Dư 210155851 Vinh Quang 2 440 1 1  
50 Trần Văn Bửu Trần Văn Bửu 052048002842 Dương Thiện 454 1 1  

V Xã Phước Nghĩa 1 0 1 0 0 0 1 0

1 Nguyễn Thị Hường Nguyễn Minh Tân (Chồng) 052052007566 Hưng Nghĩa 88940 1 1

VII Xã Phước Hiệp 8 5 3 0 0 0 3 5

1 Nguyễn Xuân Lan Nguyễn Xuân An (Con) 210116749 Đại Lễ NB/LS 51350 1 1
2 Lê Văn Viết Lê Văn Viết 210116562 Đại Lễ 12917 1 1
3 Trương Văn Tư Trương Văn Tư 211721537 Đại Lễ 3210 1 1
4 Đoàn Tấn Mỹ Nguyễn Thị Dung (Vợ) 210044617 Tuân Lễ NB/LS 56787 1 1
5 Đặng Hiệu Đặng Minh Thành (Con) 211626550 Tuân Lễ BĐ/LS 193 1 15 Đặng Hiệu Đặng Minh Thành (Con) 211626550 Tuân Lễ BĐ/LS 193 1 1
6 Nguyễn Thành Sơn Nguyễn Thành Sơn 211340042 Đại Lễ 108906 1 1
7 Trương Đình Thống Nguyễn Thị Khâm (Vợ) 052130004820 Đại Lễ 34966 1 1
8 Đoàn Văn Tạo Đoàn Văn Tạo 052056009477 Giang Bắc 68004 1 1

VIII Xã Phước Hòa 2 0 0 0 0 2 1 1

1 Nguyễn Đức Trung Nguyễn Đức Trung 210466126 Kim Tây 41751 1 1
2 Nguyễn Văn Nhâm Nguyễn Văn Nhâm 052064014471 Tùng Giản 21975 1 1

IX Xã Phước Quang 6 4 2 0 0 0 0 6

1 Hồ Thị Sáu Hồ Thị Sáu 210136086 Lộc Ngãi 40638 1 1

2 Đặng Thị Minh Đặng Thị Minh 210199964 An Hòa 60432 1 1

3 Huỳnh Thị Hạnh Phan Văn Ơn (Chồng) 210061085 An Hòa NB/LS 7974 1 1

4 Đặng Công Nghĩa Đặng Công Nghĩa 211418608 An Hòa NB/LS 22037 1 1

5 Trương Quốc Dũng Trương Quốc Dũng 210228404 Văn Quang 88184 1 1

6 Trần Văn Minh Trần Văn Minh 052059007931 Luật Bình NB/LS 46295 1 1

X Xã Phước An 3 0 3 0 0 0 0 3

1 Võ Thị Bích Võ Thị Bích 052137005201 Thanh Huy 2 7398 1 1
2 Phạm Võ Phạm Võ 052027001990 An Sơn 2 2998 1 1
3 Lê Văn Nhộng Lê Văn Nhộng 052035003391 An Hòa 1 7852 1 1

XI Xã Phước Hưng 1 0 1 0 0 0 0 1

1 Văn Công Thân Văn Công Thân 052043001851 Háo Lễ 2393 1 1

XII T.T Tuy Phước 1 0 0 0 1 0 1 0

1 Trần Thị Hồng Huệ Trần Thị Hồng Huệ 052166013296 Trung Tín 1 NB/LS3714 1 11 Trần Thị Hồng Huệ Trần Thị Hồng Huệ 052166013296 Trung Tín 1 NB/LS3714 1 1

107 25 37 0 43 2 44 63Tổng cộng Tổng số tiền hỗ trợ: 4.530 Triệu đồng



Trong đó, các ký tự viết tắt bao gồm:

NCSĐ: Hộ gia đình người có công mà nhà ở có nguy cơ sập đổ, không an toàn khi sử dụng
CT: Hộ gia đình mà người có công cao tuổi
DTTS: Hộ gia đình người có công là dân tộc thiểu số
HCKK: Hộ gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn
TXTT: Hộ gia đình người có công thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai
XM: thuộc diện xây mới nhà ở
SC: thuộc diện sửa chữa nhà ở
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